
UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

 SỞ TƯ PHÁP  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-STP Lâm Đồng, ngày        tháng  02  năm 2025 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết 

số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2025 

và Chương trình công tác tháng 3 năm 2025 

(Số liệu từ ngày 15/01/2024 đến ngày 14/02/2025) 

 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và Văn bản số 1391/UBND-KH1 ngày 

14/02/2025 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, 

tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2025. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, 

Sở Tư pháp báo cáo như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2025 

1. Kết quả công tác tư pháp 

1.1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật (QPPL) 

a) Công tác xây dựng, góp ý văn bản QPPL: Sở đã thẩm định 13 dự thảo 

văn bản QPPL do các cơ quan chuyên môn gửi đến. Góp ý 28 dự thảo văn bản 

và một số nội dung khác1. 

b) Công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL: 

Sở đã tự kiểm tra 07 Quyết định QPPL do UBND tỉnh ban hành, cụ thể: 

Quyết định số 04/2025/QĐ-UBND; Quyết định số 05/2025/QĐ-UBND; Quyết 

định số 06/2025/QĐ-UBND; Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND; Quyết định số 

08/2025/QĐ-UBND; Quyết định số 09/2025/QĐ-UBND; Quyết định số 

10/2025/QĐ-UBND. Qua kiểm tra nội dung văn bản cơ bản phù hợp quy định 

hiện hành. 

Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 27/BC-STP ngày 13/02/2025 về công tác 

kiểm tra, xử lý văn bản; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 

2024 trên địa bàn tỉnh. 

c) Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

                                           
1 Sở Tư pháp đã có Văn bản số 182/STP-XDKTVB ngày 05/02/2025về việc xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định quy định danh mục tài sản mua sắm tập trung tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc địa phương quản lý; Văn bản số 222/STP-XDKTVB ngày 11/02/2025 về việc đề nghị ban hành quy định 

về quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Văn 

bản số 239/STP-XDKTVB ngày 14/02/2025 về việc đề xuất việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng; Văn bản số 233/STP-XDKTVB ngày 13/02/2025về việc triển khai công việc thực hiện sắp 

xếp, tinh gọn bộ máy; Tờ trình số 04/TTr-STP ngày 17/01/2025 triển khai thực hiện khoản 3 Điều 28 Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; Tờ trình số 03/TTr-STP ngày 17/01/2025 triển khai thực hiện khoản 3 Điều 

28 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
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Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện công tác rà soát văn bản QPPL 

do HĐND, UBND tỉnh ban hành. Cập nhật 07 Quyết định QPPL do UBND tỉnh 

ban hành lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Báo cáo số 

27/BC-STP ngày 13/02/2025 về công tác kiểm tra, xử lý văn bản; rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

d) Công tác pháp chế và công tác khác 

Sở Tư pháp đã có Văn bản số 164/STP-XDKTVB ngày 23/01/2025 về 

việc có ý kiến đối với đề xuất ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh 

vực An toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của 

UBND tỉnh; Văn bản số 109/STP-XDKTVB ngày 16/01/2025 góp ý hồ sơ dự 

thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp 

xếp tổ chức bộ máy nhà nước; Văn bản số 217/STP-XDKTVB ngày 11/02/2025 

về việc phối hợp cung cấp thông tin liên quan nhiệm vụ quản lý nhà nước về an 

toàn thông tin mạng; Văn bản số 230/STP-XDKTVB ngày 13/02/2025 thẩm 

định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo 

Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (lần 2) và thẩm định Báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Lộc - Liên 

Khương theo phương thức đối tác công tư; thực hiện việc tự chấm điểm và cung 

cấp tài liệu kiểm chứng chấm điểm cải cách hành chính lĩnh vực cải cách thể chế 

tỉnh Lâm Đồng năm 2024; Báo cáo số 21/BC-STP ngày 22/01/2025 về việc rà 

soát các quy định có tính chất hạn chế quyền và quy định có vướng mắc, bất cập 

trong thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong hệ thống văn bản quy 

phạm pháp luật VBQPPL; Báo cáo số 22/BC-STP ngày 07/02/2025 tính tiền cấp 

quyền khai thác khoáng sản. 

1.2. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật 

a) Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính: Sở đã trả lời, hướng dẫn về việc 

ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; thực hiện công việc 

do UBND tỉnh giao đối với việc đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm đối với đối 

với Bản án phúc thẩm số 951/2024/HC-PT ngày 06/9/2024 của Tòa án nhân dân 

cấp cao tại TP HCM - Công ty Cổ phần Phong Vân; báo cáo về việc xem xét 

tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Nam Phan; 

phối hợp với các sở ngành có liên quan và UBND thành phố Đà Lạt tiếp tục 

nghiên cứu, tham mưu báo cáo các vấn đề có liên quan đến tiến độ khắc phục và 

khó khăn, vướng mắc đối với Tòa nhà câu lạc bộ Golf. 

b) Lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Sở đã xây dựng dự thảo 

trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và 

quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng năm 2025; ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-

CP ngày 08/01/2025 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 

thiện môi trương kinh doanh, nâng cao năng (Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 

17/01/2025); thường xuyên tổng hợp, rà soát khó khăn, vướng mắc của các văn 

bản QPPL liên quan ngành, lĩnh vực do các cơ quan, đơn vị gửi đến. 
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 Ngoài ra, Sở đã thực hiện góp ý rà soát, điều chỉnh, hướng dẫn tự đánh 

giá chấm điểm xác định chỉ số CCHC cấp sở, huyện, ĐVSNCL năm 2024; dự 

họp thống nhất một số nội dung liên quan đến việc giải quyết đơn của bà 

Nguyễn Thị Lượt, huyện Đức Trọng cùng Lãnh đạo Sở; dự họp nội dung liên 

quan đến lưu lượng xả dòng chảy sau đập thủy điện Đại Ninh. 

1.3. Công tác Hành chính tư pháp  

a) Công tác hộ tịch: Sở đã cấp bản sao trích lục hộ tịch cho 03 trường hợp; 

triển khai thực hiện Nghị định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 của Chính 

phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch và chứng 

thực gửi Phòng Tư pháp các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh. 

Theo báo cáo của các huyện, thành phố và số liệu tại Sở Tư pháp, đến thời 

điểm hiện nay (13/02/2025), tỉ lệ hoàn thành việc số hóa là 98.3% (1.646.131 

/1.675.054 trường hợp). 

b) Công tác lý lịch tư pháp (LLTP): Sở Tư pháp đã thực hiện 70 Thư xin 

lỗi đến người dân xin cấp phiếu LLTP (Trung tâm LLTPQG trả kết quả xác 

minh cho Sở Tư pháp trễ hẹn); 22 Văn bản gửi các cơ quan có liên quan đề nghị 

xác minh tình trạng án tích. 

Từ ngày 14/01/2025 đến 13/02/2025, Sở Tư pháp đã tiếp nhận 745 hồ sơ 

đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp, trong đó hồ sơ tiếp nhận trực tuyến toàn trình 

85 hồ sơ; 660 hồ sơ VNeID (660/85 hồ sơ, tỷ lệ tiếp nhận qua VNeID đạt tỷ lệ 

84,7% ). 

Từ 14/01/2025 đến ngày 13/02/2025 đã cấp 452 hồ sơ lý lịch tư pháp yêu 

cầu qua ứng dụng VNeID. 

c) Công tác quốc tịch: Sở đã triển khai thực hiện Nghị định số 

07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi. bổ sung các Nghị 

định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch và chứng thực; đề nghị xác minh hồ sơ 

quốc tịch Tôn Nữ Thị Minh Nguyệt; Nguyễn Phượng Xáng gửi Cục Hộ tịch, 

quốc tịch và chứng thực; đề nghị Công an tỉnh xác minh nhân thân hồ sơ quốc 

tịch Nguyễn Phượng Xáng. 

d) Công tác Giao dịch bảo đảm: Sở đã góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai 

công tác đăng ký biện pháp bảo đảm trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Ngân hàng nhà nước Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng; thông báo 

kết quả kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm tại Chi nhánh Văn phòng 

đăng ký đất đai huyện Đơn Dương. 

đ) Công tác nuôi con nuôi: Sở đã triển khai Nghị định 06/2025/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về nuôi con nuôi gửi Phòng Tư 

pháp các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 

xác nhận trẻ em đủ điều kiện làm con nuôi nước ngoài gửi Vụ Con nuôi – Bộ Tư 

pháp. 
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e) Công tác bồi thường nhà nước: Sở tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ 

chuyên môn được giao. 

g) Công tác chứng thực: Sở tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn 

được giao. 

1.4. Công tác Trợ giúp pháp lý; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp 

a) Công tác Trợ giúp pháp lý: Sở đã thụ lý 251 vụ việc cho 251 người 

được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí; hoàn thành 12 vụ việc trợ 

giúp pháp lý cho 12 người2. Cử Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo hợp 

đồng và cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng để bào chữa bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý; thường xuyên trực tư vấn 

pháp luật tại trụ sở cũng như qua đường dây điện thoại. Đảm bảo được nhu cầu 

tư vấn pháp luật cho người dân. 

Kết quả hoạt động TGPL trong hoạt động tố tụng, tư vấn pháp luật: Đã 

thực hiện 245 vụ việc tham gia tố tụng (trong đó: thụ lý mới 19 vụ) để bào chữa, 

bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Các đối tượng chủ 

yếu là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 

khó khăn, người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, trẻ em, người thuộc 

hộ nghèo, người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo. 

Ngoài ra, Sở đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Lạc Dương tổ chức 

01 cuộc truyền thông về trợ giúp pháp lý kết hợp tư vấn pháp luật ở xã Đưng 

K’Nớ; trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chính 

sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2025; thực hiện báo cáo kết quả triển khai Thông tư 

liên tịch số 10 năm 2024 (lần 2); báo cáo công tác trợ giúp pháp lý tháng 1/2025; 

xây dựng Lịch trực trợ giúp pháp lý tại Tòa án nhân dân, Lịch trực trợ giúp pháp 

lý trong điều tra hình sự tháng 02 năm 2025; mời tham dự ký biên bản thanh lý 

hợp đồng thực hiện trợ giúp pháp lý của Luật sư; hướng dẫn về trợ giúp pháp lý. 

b) Công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Tiếp tục 

thực hiện hỗ trợ khi có yêu cầu, đề nghị.  

1.5. Công tác Tổng hợp và Phổ biến giáo dục pháp luật 

                                           
2 - Phân theo lĩnh vực trợ giúp pháp lý: Pháp luật hình sự: 222 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 203 vụ việc, thụ 

lý trong kỳ 19 vụ việc). Pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình: 25 vụ việc (kỳ trước chuyển qua). Pháp luật hành 

chính: 02 vụ việc (kỳ trước chuyển qua). Các lĩnh vực pháp luật khác: 02 vụ việc (kỳ trước chuyển qua). 

- Phân theo hình thức trợ giúp pháp lý: Tham gia tố tụng: 245 vụ việc (kỳ trước chuyển qua 226 vụ việc, thụ 

lý trong kỳ 19 vụ việc). Hoàn thành 12 vụ việc. Đại diện ngoài tố tụng: 06 vụ việc (kỳ trước chuyển qua).  

- Phân theo đối tượng được trợ giúp pháp lý:  

+ Số người được trợ giúp pháp lý: 251 người, có 201 nam và 50 nữ, trong đó: người có công với cách mạng: 17 

người; người thuộc hộ nghèo: 11 người; người dân tộc thiểu số: 22 người; trẻ em: 40 người; người bị buộc tội từ 

đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: 148 người; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo: 09 người; người cao tuổi có khó 

khăn về tài chính: 01 người; người khuyết tật có khó khăn về tài chính: 03 người. 

+ Số người đã được trợ giúp pháp lý (hoàn thành): 12 người (10 nam và 02 nữ), trong đó: người dân tộc thiểu số: 

01 người; trẻ em: 02 người; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: 09 người. 



5 

a) Công tác Tổng hợp: 

Sở Tư pháp đã góp ý kiến hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định 

Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện và ĐVSNCL năm 2024; rà soát danh sách hồ 

sơ quá hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; ban 

hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2025; rà soát danh sách hồ sơ 

quá hạn trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh; báo cáo 

tình hình, kết quả thực hiện cải cách TTHC tháng 01 năm 2025; thực hiện góp ý 

và báo cáo, nội dung theo định kỳ và đột xuất khác theo đề nghị3. 

Sở đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 

23/01/2025 về triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp trọng tâm năm 2025 trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Ngoài ra, Sở đã ban hành Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu 

nhập năm 2024; kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2025; 

thông báo lịch sinh hoạt pháp luật tháng 02; Thông báo thời điểm nghỉ hưu 

hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 

xây dựng và phát triển tỉnh Lâm Đồng” năm 2025. 

b) Công tác Phổ biến giáo dục pháp luật  

Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 889/KH-

HĐPH ngày 03/02/2025 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ 

sở; xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2025. Sở đang tổng hợp và xây dựng dự toán kinh phí phổ 

biến giáo dục pháp luật năm 2025 để gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND 

tỉnh duyệt kinh phí. 

Ngoài ra, Sở đã báo cáo tình hình sử dụng kinh phí tuyên truyền an toàn 

giao thông trong năm 2024; đề nghị xây dựng dự toán chi tiết kinh phí phổ biến 

giáo dục pháp luật năm 2025 Đoàn Luật sư đề nghị cấp; đề nghị UBND cấp 

huyện, xã thực hiện lập tài liệu kiểm chứng hồ sơ đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2024 bằng file điện tử. 

                                           
3 + Góp ý: dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao chất lượng về cung cấp và sử 

dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; dự thảo Kế hoạch triển khai 

thực hiện Kết luận số 86-KL/TW, ngày 10/7/2024 của Ban Bí thư; Kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai Nghị quyết 

số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ 

thị số 41-CT/TW ngày 26/12/2024 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi 

đua, khen thưởng trong tình hình mới; dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; dự thảo Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; dự thảo Hướng dẫn đánh giá theo quy định tại Nghị định số 

178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024; hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC cấp sở, cấp huyện 

và ĐVSNCL năm 2024; Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng và quản lý hệ thống thông tin và 

cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch; Dự thảo Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành các dự án đầu tư 

vốn ngoài ngân sách; dự thảo Kế hoạch thi hành Luật dữ liệu;… 

+ Báo cáo: báo cáo danh sách tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật theo Chỉ thị số 22/CT-TTg và kỷ luật công 

chức, viên chức vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước niên độ 2022; Báo cáo công chức, viên chức 

vi phạm nồng độ cồn và vi phạm trật tự an toàn xã hội tháng 01; Báo cáo công tác nhân quyền tháng 01; Báo cáo 

Kết quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, tình hình kinh tế - xã 

hội tháng 01 năm 2025 và Chương trình công tác tháng 02 năm 2025; báo cáo tình hình thực hiện chủ trương tiết 

kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Ất Tỵ 2025;… 
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Đồng thời thực hiện cập nhật, đăng tải các tin bài liên quan đến công tác 

PBGDPL đã được triển khai thực hiện lên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh 

và một số công tác chuyên môn khác. 

 1.6. Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống 

tham nhũng 

a) Công tác Thanh tra: Triển khai Kế hoạch thanh tra năm 2025 của 

UBND tỉnh (Văn bản số 02/TTr ngày 03/01/2025). 

b) Công tác tiếp dân: 

Sở Tư pháp đã ban hành thông báo lịch tiếp công dân năm 2025 theo quy 

định. (Thông báo số 106/TB-STP ngày 20/12/2024 của Sở Tư pháp). Tổ chức, 

thực hiện công tác tiếp công dân thường xuyên và tiếp định kỳ của Giám đốc Sở.  

Trong kỳ báo cáo, không phát sinh trường hợp nào. 

c) Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo 

- Tiếp nhận: Đơn tiếp nhận trong kỳ 04 đơn (qua dịch vụ bưu chính, cơ 

quan khác gửi đến). Kỳ trước chuyển qua 02 đơn. 

- Phân loại đơn: 3 đơn tố cáo và 3 đơn kiến nghị. 

- Xử lý đơn: 

+ Chuyển cơ quan có thẩm quyền: 01 đơn kiến nghị. 

+ Tạm đình chỉ giải quyết: 01 đơn tố cáo (Quyết định số 21/QĐ-STP ngày 

21/01/2025). 

+ Lưu đơn: 02 đơn. 

+ Đang giải quyết: 02 đơn (01 đơn kiến nghị và 01 đơn tố cáo). 

d) Công tác phòng, chống tham nhũng: Sở tiếp tục theo dõi việc công 

khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị trực thuộc; cập nhật thông 

tin, văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng để tham mưu Lãnh đạo Sở 

chỉ đạo, triển khai thực hiện tại cơ quan. Trực tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý 

thông tin, phản ánh, kiến nghị…qua đường dây nóng của Sở.  

Trong kỳ báo cáo, chưa phát hiện trường hợp nào có dấu hiệu, hành vi 

tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.  

2. Kết quả công tác cải cách tư pháp   

2.1. Công tác Bổ trợ tư pháp 

a) Về công chứng: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên địa bàn tỉnh có 48 tổ 

chức hành nghề công chứng (04 Phòng công chứng, 44 Văn phòng công chứng) 

với 86 công chứng viên. 

Đã thực hiện thủ tục hành chính: Phòng đã tiếp nhận 10 TTHC (kỳ trước 

chuyển qua 05 TTHC), đã giải quyết trước hạn 10 TTHC. Thực hiện đăng nhập 
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43 thông tin ngăn chặn vào cơ sở Dữ liệu công chứng do các cơ quan có thẩm 

quyền cung cấp và một số nhiệm vụ khác4. 

Kết quả hoạt động của các Phòng công chứng tháng 02/2025 như sau: số 

việc công chứng: 333 việc, tổng số phí công chứng: 269.414.000 đồng; số việc 

chứng thực: 1.258 việc, tổng số phí chứng thực: 14.682.000 đồng; tiền nộp ngân 

sách: 66.369.700 đồng. 

b) Về Luật sư: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 61 tổ chức hành nghề luật sư 

(tăng 01), (55 văn phòng luật sư, 06 công ty luật) với 130 luật sư, trong đó có 05 

luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; 35 Chi nhánh văn phòng luật sư ngoài 

tỉnh. 

Sở đã thực hiện 05 thủ tục hành chính (01 TTHC kỳ trước chuyển qua) 

giải quyết trước hạn 04 TTHC, giải quyết đúng hạn 01 TTHC. Đã trả lời đơn của 

ông Huỳnh Công Trí (Số 145/STP-BTTP ngày 21/01/2025), Trả lời đơn đề nghị 

hướng dẫn pháp luật của ông Đoàn Bảo Lâm (Số 160/STP-BTTP ngày 

23/01/2025), Chuyển đơn khiếu nại của bà Trần Hoàng Bích Phượng (Số 

216/STP-BTTP ngày 12/02/2025). 

c) Về Thừa phát lại: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện có 05 Văn phòng 

thừa phát lại với 12 Thừa phát lại; Thực hiện vào sổ đăng ký 108 Vi bằng; thực 

hiện 05 thủ tục hành chính (03 TTHC kỳ trước chuyển qua) đã giải quyết trước 

hạn 04 TTHC, đang trong thời hạn giải quyết 01 TTHC. 

Sở đã trình đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định cho phép chuyển đổi 

loại hình hoạt động của văn phòng Thừa phát lại Di Linh (Số 10/TTr-STP ngày 

11/02/2025). 

d) Về Giám định tư pháp: Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 tổ chức giám định 

tư pháp công lập, 14 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc với 137 giám định 

viên tư pháp và 55 người giám định tư pháp theo vụ việc. 

đ) Về Đấu giá tài sản: Trên địa bàn tỉnh hiện có có 04 tổ chức hành nghề 

đấu giá tài sản và 07 chi nhánh tổ chức hành nghề đấu giá đang hoạt động với 18 

đấu giá viên. 

Hoạt động Trung tâm dịch vụ đấu giá trong tháng 02/2025 như sau: Số 

thụ lý mới: 28 việc, giá khởi điểm: 123.470.643.825 đồng. Số bán: 07 việc, giá 

khởi điểm: 2.154.903.359 đồng; giá bán: 2.335.448.919 đồng, chênh lệch: 

180.585.560 đồng. 

Ngoài ra, Sở đã thực hiện cho ý kiến về việc tính tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản tại Tờ trình số 522/TTr-STNMT ngày 27/12/2024 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường (Số 130/STP-BTTP ngày 20/01/2025), Báo cáo kết quả 

công tác cải cách tư pháp tháng 01/2025 (Số 20/BC-STP ngày 22/01/2025), Báo 

                                           
4 Sở đã đề xuất có ý kiến về phương án xử lý tài sản của  Phòng CC4 tỉnh Lâm Đồng (Số 101/STP-BTTP ngày 

16/01/2025), Văn bản trả hồ sơ đề nghị thực hiện TTHC của các tổ chức bổ trợ tư pháp (số 110/STP-BTTP, 

111/STP-BTTP, 112/STP-BTTP ngày 17/01/2025). 
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cáo về việc xem xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

522/TTr-STNMT ngày 27/12/2024 (Số 22/BC-STP ngày 07/02/2025). 

2.2. Công tác tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp và bổ trợ tư 

pháp 

Sở đã cử viên chức đi học lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Khóa 46, hệ 

tập trung; công chức tham gia thành viên Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tổ chức, 

phân công trực trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; công chức tham gia 

Tổ Giám sát cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản; đăng ký danh sách viên 

chức tham gia lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên và tương đương Khóa 90;… 

Ngoài ra, Sở đã ban hành văn bản chấp nhận tên đề tài, sáng kiến, giải 

pháp hữu ích cấp cơ sở và tác giả, nhóm tác giả đăng ký thực hiện trong năm 

2025; xây dựng và nộp đề cương đề tài, sáng kiến, giải pháp hữu ích năm 2025; 

Hướng dẫn bình xét và xây dựng báo cáo điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-

2025;… 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2025 

1. Công tác tư pháp 

1.1. Công tác xây dựng, kiểm tra,  rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 

- Thẩm định, góp ý văn bản QPPL do các Sở, ngành gửi đến đúng tiến độ 

và đảm bảo chất lượng công tác ban hành văn bản của HĐND và UBND tỉnh.  

- Đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan được giao chủ trì xây dựng văn bản 

theo thực hiện theo đúng thời gian và đảm bảo trình tự, thủ tục quy định tại Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

- Thực hiện tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra 

văn bản QPPL do HĐND, UBND cấp huyện gửi đến. Qua kiểm tra, nếu phát 

hiện dấu hiệu trái pháp luật kiến nghị xử lý các văn bản theo quy định. 

- Xây dựng Báo cáo công tác kiểm tra, xử lý văn bản; rà soát, hệ thống 

hóa văn bản QPPL năm 2024 gửi Bộ Tư pháp theo quy định. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện công tác rà soát văn bản 

QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành.  

- Thực hiện đăng tải kịp thời và đầy đủ văn bản QPPL do HĐND, UBND 

tỉnh ban hành lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. 

- Thực hiện các yêu cầu, đề nghị tư vấn pháp luật của các cơ quan, đơn vị, 

đảm bảo đúng tiến độ và nội dung cần tư vấn. 

1.2. Công tác Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành 

pháp luật 

- Tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp các nội dung trọng tâm liên quan đến 

nghiệp vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính theo Luật xử lý vi phạm hành 

chính, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính và 

các văn bản hướng dẫn thi hành; cập nhật các Nghị định xử phạt vi phạm hành 
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chính chuyên ngành; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp 

luật về xử lý vi phạm hành chính. 

- Triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và Quản lý công tác thi 

hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2025. 

- Giải quyết vụ việc Liên quan đến xây dựng công trình Tòa nhà câu lạc 

bộ Golf thuộc dự án Khu nghỉ mát Đà Lạt, Phường 1, thành phố Đà Lạt (Văn 

bản số 644/UBND-XD ngày 21/01/2025 của UBND tỉnh - Hạn trước ngày 

28/02/2025). 

- Rà soát, cung cấp nội dung liên quan đến đề nghị của cơ quan cảnh sát 

đei62u tra – Công an thành phố Đà Lạt đối với Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND 

Phường 10 Đà Lạt theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 893/UBND-XD 

ngày 03/02/2025). 

 1.3. Công tác Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan: báo cáo kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ được giao; quan tâm triển khai, phát động, tổng kết các phong 

trào thi đua; tổ chức cán bộ; quản trị; công tác dân vận, nhân quyền; triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TW ngày 02/6/2021 của Ban bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, 

chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong ngành Tư 

pháp và các nhiệm vụ chuyên môn khác. 

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan 

đến hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật tỉnh; Đưa tin, bài giới thiệu văn bản pháp luật mới trên 

Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lâm Đồng và trên trang 

thông tin điện tử của tỉnh; Trả lời thư bạn nghe đài và trả lời trực tiếp qua 

điện thoại những vướng mắc của cán bộ và nhân dân hỏi về những vấn đề liên 

quan đến pháp luật. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 788/KH-UBND ngày 23/01/2025 về 

triển khai nhiệm vụ công tác Tư pháp trọng tâm năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 889/KH-HĐPH ngày 03/02/2025 về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng, quản lý, 

khai thác Tủ sách pháp luật và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2025; Xây dựng dự toán chi tiết kinh phí PBGDPL năm 2025 gửi Sở Tài 

chính thẩm định và trình UBND phê duyệt. 

- Thực hiện công tác tổng kết thi đua, khen thưởng Cụm thi đua khối cơ 

quan Tư pháp các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên năm 2024 (ngày 

24/02/2025). 

1.4. Công tác Hành chính tư pháp 

- Tiếp tục thực hiện phối hợp với các cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, 

Viện kiểm sát nhân dân, Thi hành án dân sự trong và ngoài tỉnh để phối hợp xác 
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minh nhằm xóa án tích cho người có yêu cầu cấp LLTP; cung cấp thông tin 

LLTP đối với trường hợp cá nhân đã chấp hành xong thời gian thử thách án treo, 

án cải tạo không giam giữ để cấp Phiếu Lý lịch tư pháp; Xây dựng cơ sở dữ liệu 

lý lịch tư pháp; tham mưu cấp Phiếu LLTP; ban hành phiếu xin lỗi, công văn 

xác minh án tích kịp thời; cập nhật Hệ thống cơ sở dữ liệu LLTP về cải chính hộ 

tịch của cấp huyện, xã; tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh trong việc triển khai 

hướng dẫn cho người dân thực hiện yêu cầu Cấp Phiếu LLTP trực tuyến toàn 

trình qua VNeID mức 2 trên cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

- Thực hiện Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/5/2023 của Chính phủ về 

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 

09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Kế 

hoạch số 6374/KH-UBND ngày 29/7/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai 

thực hiện việc cấp phiếu lý lịch tư pháp (phiếu LLTP) trên ứng dụng VNeID 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Sở Tư pháp tiếp tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp thí 

điểm trên ứng dụng định danh quốc gia VNeID đến ngày 30/6/2025.  

- Hoàn thiện hồ sơ nuôi con nuôi đối với những trường hợp đang trong 

quá trình tham mưu UBND tỉnh giải quyết và thực hiện thủ tục trao con nuôi đối 

với những trường hợp có quyết định của UBND tỉnh Lâm Đồng.  

- Thực hiện việc xóa và cấp mới tài khoản đăng ký, quản lý Hệ thống 

thông tin quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp; rà soát, tạo tài khoản cấp bản Giấy 

khai sinh điện tử, trích lục khai tử thực hiện liên thông TTHC và hướng dẫn 

công chức tư pháp. 

- Ban hành Kế hoạch chuyển giao công tác lý lịch tư pháp từ Sở Tư pháp 

về Công an tỉnh. 

1.5. Công tác Trợ giúp pháp lý 

- Tiếp tục tăng cường công tác trợ giúp pháp lý với các hình thức: Tham 

gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật về trợ giúp pháp lý; thực 

hiện công tác thông tin, truyền thông về trợ giúp pháp lý; thực hiện cập nhật vụ 

việc trợ giúp pháp lý lên trang Quản lý vụ việc và tổ chức trợ giúp pháp lý của 

Cục Trợ giúp pháp lý; Tiếp tục thực hiện các Kế hoạch, Chương trình đã xây 

dựng. 

- Tăng cường thực hiện công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý 

theo quy định của Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-

TANDTC-VKSNDTC; Tiếp tục thực hiện công tác thông tin, truyền thông về 

trợ giúp pháp lý. 

- Thực hiện trình tự, thủ tục lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư thực hiện 

trợ giúp pháp lý. 

1.6. Công tác Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống 

tham nhũng 
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- Trực tiếp công dân theo Luật Tiếp công dân; Quy chế Tiếp công dân của 

sở; tham mưu xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị. 

- Tiếp tục thực hiện tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh theo quy định. 

- Triển khai kế hoạch công tác thanh tra năm 2025. 

- Nhập hệ thống phần mềm CSDL quốc gia về KNTC theo quy định. 

- Xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực năm 

2025 của Sở Tư pháp Lâm Đồng theo kế hoạch chung của UBND tỉnh Lâm 

Đồng. 

- Văn bản ủy quyền trong giải quyết khiếu nại (Văn bản số  969/UBND-

TD ngày 06/02/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng). 

2. Công tác cải cách tư pháp 

- Tiếp tục thụ lý, giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực luật sư, công 

chứng, đấu giá, thừa phát lại...; Xây dựng Kế hoạch kiểm tra tổ chức và hoạt 

động các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn; tổ chức triển khai thực hiện 

việc kiểrm tra theo Kế hoạch. 

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ công chức, viên chức của ngành Tư pháp theo 

yêu cầu khung năng lực vị trí việc làm; sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ làm công 

tác tư pháp theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ 

sửa đổi quy định, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với 

công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng, chống 

tham nhũng. Nghiên cứu, triển khai thực hiện xây dựng quy chế chế độ tiền 

thưởng theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác tư pháp, cải cách tư pháp; tình hình 

kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2025 và Chương trình công tác tháng 3 năm 2025, 

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng kính gửi các cơ quan, đơn vị tổng hợp theo quy 

định./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp;                                                              

- VP Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh;                         

- Ban Nội chính Tỉnh ủy;  

- Ban Pháp chế - HĐND tỉnh;   

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; Cục Thống kê tỉnh; 

- Ban Giám đốc;                                          

- Các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, TH&PBGDPL.      

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuyến 
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